PHONG GIAO DUC VA PAO TAO VIET TRi KY THI TUYEN SINH VAO LOP 10 THPT
TRUONG PT HERMANN VIET TRi NAM HQC 2024 - 2025
- Mén: NGU VAN
Thoi gian: 120 phit (khdng ké thoi gian giao dé)
) (Dé tham khao co 01 trang)
I. PQOC HIEU (4,0 diém)
Poc doan trich dwéi diy va thuc hién cac yéu ciu: '
“Thanh cong va that bai chi don thuan la nhitng diém méc néi tiép nhau trong cudc song dé

t6i luyén nén sw treong thanh ciia con nguoi. That bai givip con nguwoi diic két dwoe kinh nghiém dé
vieon t6i chién thang va khién nhitng thanh céng dat dwoc thém phan y nghia. Khéng cé ai luén
thanh céng hay that bai, tuyét doi thong minh hay dai kho, tat ca déu phu thudc vao nhén thire, tie
duy tich cuc hay tiéu cuwc ciia méi ngwoi. Nhe chinh tri gia nguoi Anh, Sir Winston Churchill, tirng

“Nguoi bi quan nhin thdy khé khan trong méi co héi, con nguoi lac quan nhin thdy co hi
trong 1 moi khé khan”. SE c6 nhitng nguroi bi dm dnh béi that bai, bi chung bua vay, che lap nhitng co
héi dan téi thanh cong. Tuy nhién, ding sa vdo viing lay bi quan do, that bai la mét & tw nhién va la
mét phan tat yéu ciia cuéc song. Vé that bai, d6 13 mot diéu ban khong thé tranh khéi, néu
khong mudn néi thye sy 13 trai nghiém ma ban nén c6 trong doi. Vi vdy, hay thdt bai mét cach
tich cuec.

(Trich tir cudn Hoc vdp ngd dé tirng buéc thanh céng - John C.Maxwell)

Céu 1. Phuong thirc biéu dat chinh cta doan trich trén 1a gi?
Céu 2. Tim thanh phan khéi ngir trong ciu in dam.
Cau 3: Chi ra va néu hiéu qua cua bién phap tu tir diép nglr trong hai cau véan sau: Sé cé nhing
nguwoi bi dm anh béi that bai, bi chung bua vay, che lap nhitng co héi dan t6i thanh cong. Tuy nhién,
dirng sa vdo viing lay bi quan dé, that bai la mét 1€ tw nhién va la mot phan tat yeu cua cugc song.
Cau 4: Tac gia khuyén chiing ta can c6 thai do ra sao trudc that bai? Em c6 dong tinh véi quan
diém: “That bai gitip con nguoi duc két duoc kinh nghiém dé vuon téi chién thang va khién nhiing
thanh céng dat dugc thém phan y nghia” khong? Vi sao?
II. LAM VAN (6,0 diém)
Caul (2,0 diém) Twr ndi dung doan trich phﬁn DPoc — hiéu, hay viét mot doan van trinh bay suy nghi
clia em vé thai d6 can c6 khi gap phai that bai.
Ciu 2 (4,0 diém)
Em hiy phan tich dién bién tim trang cia nhan vat éng Hai trong cac doan trich sau:

Ong lai nghz~ vé cdi lang ciia 6ng, lai nghi dén nhitng ngay cung lam viéc véi anh em. O, sao ma do
day vui thé. Ong thdy minh nhuw tré ra. Cung hat hong, bong pheng(1), ciing dao, ciing cuoc mé man
suot ngay. Trong long ong ldo lai thdy ndo nirc han lén. Ong lai muon ve lang, lai muon duwoc cing
anh em dao dwong ddp u, xé hao, khudn dd... Khéng biét cdi choi gac ¢ dau lang da dwng xong
chwa? Nhitng dwong ham bi mdt chdc con la khuét(2) lam, Chao 6i! Ong ldo nhé lang, nhé cdi lang
qua."

[-] o

“Ong Hai quay phat lai, lap bap hoi:

- N6... N6 vao lang Cho Dau hé bac? Thé ta giét duwoc bao nhiéu thang? Ngwoi dan ba am con cong
moi lén dong danh:

- C6 giét duwoc thdng nao ddu. Ca lang chiing né Viét gian(3) theo Tdy con giét gi nira!

C6 dng ldo nghen dng han lai, da mat té ran ran. Ong ldo lang di, twong nhu dén khong tho duoc.
Mot liic ldu éng méi dén é é, nudt mot cdi gi viebng & co, ong cdt tiéng hoi, giong lac han di:
-Li¢u co that khong ho bac? Hay chilgi...[....]

Ong ldo vo vo ding lang ra cho khdc, réi di thang]/...]

Ong Hai cui gam mat xuong ma di. Ong thoang nghi dén my chii nha.

Vé dén nha, éng Hai nam vt ra givong, mdy dira tré thiy bo hém nay cé vé khdc, len 1ét dwea nhau
ra dau nha choi sam choi sui véi nhau.



Nhin lii con, tiii thdn, nude mdt 6ng ldo cir gian ra. Ching no cing la tré con lang Viét gian day w?
Chiing né ciing bi nguwoi ta ré rung hdt hii dday w? Khén nan, bang dy tuéi ddu...ong ldo nam chdt
hai tay lai ma rit lén:
-Chiing bay an miéng com hay miéng gi vao mom ma di lam cdi giong Viét gian ban nuée dé nhuc
nhd thé nay.
(Trich Lang, Kim Lan, Ngit van 9, tap mot,NXB Gido duc Viét Nam, 2017, tr.162-166)
Chu thich:
(1) Bong phéng: noi dé dua vui.
(2) Khuét: mét, vat va, 1au lam.
(3) Viét gian: nhiing ke 1a nguoi Viét Nam nhung theo gidc.
Het

PHONG GIAO DUC VA PAO TAO VIET TRI HUONG DAN CHAM PE NGU VAN
TRUONG PT HERMANN VIET TRi KY THI TUYEN SINH VAO LOP 10 THPT



NAM HOC 2024 - 2025
Thoi gian: 120 phut (khdng ké thoi gian giao dé)
‘ (Pé tham khdo cé 01 trang)
A.YEU CAU CHUNG

- Giam khao nam chic phuong phap va ndi dung 1am bai cua hoc sinh, tranh dém ¥ cho diém. Van
dung linh hoat Huéng dan chim, khuyén khich cac bai viét sang tao, c6 cam xuc.
- Hoc sinh 1am bai theo nhiéu cach riéng nhung can dap tng duoc cac yéu cau co ban ctia Hudng
dan cham.
- Luu y: Diém bai thi ¢6 thé cho 1é dén 0,25 diém va khéng lam tron so.

B. YEU CAU CU THE

Phan | Cau | Noi dung Pié¢m
I. 1 Phuong thiic biéu dat chinh cua doan trich: Phuong thirc nghi luan/ | 0.5
Doc nghi ludn
hiéu |2 - V& that bai: Khi ngir 0,5
4d) - Tac dung: néu |én dé tai dugc néi dén trong cau

3 - Bién phap tu tu: 0.5

+ Nhan hoa " that bai bda vay, che lap "

+ An du “ vling lay bi quan: chi su chim sau, khéng
thoat ra dugc nhirng bi quan cla nguoi that bai.

- Téc dung:

+ Nhan hod, an du lam cho cau van thém sinh dbng,
tang sic ggi hinh, goi cam, gay an tugng manh va
thuyét phuc déi vdi ngudi doc... 0.5
+ Nhan manh vao nhiing khé khan, thach thic, nhirng
lan vap ngéd van c& deo quanh ho, nhu mot bdc tuong
che |ap 4nh sdng. Lén cang can moi ngudi hay gilr niém
tin, ban linh nghj luc dé€ vuot 1én nd, hudng vé tuong lai
sang rang.

+ Nhac nhd moi ngudi can biét déi mat va vuot qua khé
khan, that bai

4 Goiy: 0.5
- Tac gia khuyén chung ta can c6 thai do tich cuc trudc that bai

- Pong y voi ¥ kién

Li gidi: Khidi qua that bai, ta rt ra bai hoc, kinh nghi¢m, ta biét dau
1a diéu minh thiéu sot dé trau doi ban than. Thét bai xay dén con 13 co
hoi kiém chimg nang lyc va ¥ chi tu than. Thanh cong dat duoc
nghia hon boi d6 1a thanh cong bang gian khé, bang sy nd luc khong
ngimg. Con néu thanh cong dé dang dat duoc thi mai mai ta s& khong
biét cach tran trong, khong biét raing minh cé thé vugt kho nhu thé nao
va nang lyc that sy cua minh ra sao. Do d6, con nguodi that sy can dén
nhirng that bai trén hanh trinh cudc doi nhu méot cach dé tu rén luyén,
trau doi va nd luc vuon 1én.

I1. a. Bam bao thé thirc cia mét doan van 0,25
Tap b. Xac dinh dung van dé nghi lugn
lam |1 *Mé doan: Giéi thiéu y Kién 0,25

van *Mé doan: Gi6i thiéu van dé nghi luan : Nhitng viéc can lam khi gip




that bai

*Than doan:

- Giai thich: that bai chinh 13 viéc chung ta khong dap tmg duoc
nhirmg muc tiéu minh mong mudn, nhitng dy dinh da dit ra hay lam
mot viéc gi d6 ma khong mang lai két qua theo du kién
- Néu rd nhirng viéc cin lam khi gip that bai:

+ Can nhén thirc dwoe thit bai 13 mot tit yéu cia cudce song.
Chang c6 ai sbng mot doi ngudi ma khong phai trai qua mot lan that
bai. Thét bai s& cho ban nhiéu hon 13 thanh cong, d6 12 nhitng bai hoc
quy gi4, nhimg kinh nghiém thuc té, nhimg chi dan gitp ban di ding
huéng hon. hai d6 tich cuc, ludn tién vé phia truée nay s& khién ban
nhanh chéng phuc hoi sau that bai.Vi thé dimg nghi rang that bai 1a
két thuc. Rt ¢ thé tht bai chinh la sy bit dau.

+ DPurng budng xu6i ma tap trung vao tim nguyén nhﬁn va gidi
phap. Nguoi ta vin noi: “That bai 1a me ctia thanh cong”, néu ban thét
bai ¢ ddu ban dtmg 1én & day. Hiy bat tay vao viéc thay d6i, sira chita
nhimg sai 1am va dé ra nhing giai phap dé dem lai két qua kha quan.
Thong qua suy nghi thuc té va dc sang tao, ban nén chimg minh cho

moi nguoi thay kha niang va cau tra 16i cho van dé kho khan ciia minh,

+ Hay lang nghe nhirng 16i khuyén ciia moi nguoi. Ban biét day,
khi thit bai, ban s& nghe dugc hai luéng y kién va ban can phai lua
chon cach lang nghe mot cach ding dan. Mot chiéu 1a nhing 10i
khuyén, kinh nghi¢ém, nhitng 161 dong vién, chia s¢; hai 1a khinh
thuong, ché bai... Hay coi nhitng diéu nay la dong luc, 1a strc manh dé
ban dung 1é€n sau that bai.

+ Biét dirng lai va ra di ding lic. That bai trong viéc nay khong co
nghia 12 ban ludn gdp trac trd trong cong viéc khac. Néu ban thiy
khong c6 kha ning va tinh than dé lam viéc, d dén lic dé thay doi thi
ban dimg c6 1am lai nhiing viéc minh da that bai nhiéu lan. Hay bat
dau tai mot moi truong moi, cong viéc mdi hay nganh nghe moi. Biét
dau diéu nay lai 1a mot yéu td quan trong gitp ban phat trién va thanh
cong.

+ Du thit bai, ban dirng dianh mit gia tri ciia ban than. C6 nguoi
vi that bai ma danh mat chinh minh, 1am nhirng diéu toi 16i. Ban can
nhé rang, gia tri cua ban khong phai duoc do bang nhitng thanh coéng
ctia ban ma duoc do bang cach ban song giita cudc doi. Nén du “ d6i”
cling dung “an vung, “ ting” cling chd ““ lam can”. Khi ban con gia tri
thi ban con ¢6 thé lam lai dugc moi thi.

- Dén chirng: - 1959, motd Honda ctia Nhat tham nhap thi trudng Mi
va thit bai nang né. Honda d3 rt ra mot bai hoc dat gia: khong thé dua
mot san pham vao thi truong ma khong nghién ciu dic diém thi
truong noi do. Tu that bai nay, qua nghién ctru, Honda di dua san
pham xe may phan khéi 16n sang thi truong Mi ( noi nay duong sa
thang tip, c6 nhiéu lan dudng...) va cudi cing Honda d3 thanh cong
trong viéc md rong thi truong & Mi.

*Két doan:

- La HS: hiy ¢ gang dé it gap that bai nhat. Néu gap that bai ding guc
ngd, hiy dung 18n 1am lai, hiy suy nghi tich cuc dé giit duoc gia tri ctia

ban than minh.

0.25

1.0

0,25




d. Sang tao: Cach dién dat doc déo, c6 suy nghi riéng vé van dé nghi | 0,25
luan.

e. Chinh td, ding tir, ddt cdu: dm bao chuan chinh ta, ngit phap, ngi
nghia tiéng Viét.

Nghi ludn vé tam trang ciia 6ng Hai qua hai doan trich

a. Bam bdo cdu tric ciia mét bai nghi ludn van hoc.

b.Xac dinh dung van dé nghi lugn.

c. Trién khai hop li ngi dung doan van: van dung 16t cdc thao tdc ldp
lugn, két hop chat ché giita li 1€ va ddn ching.

C6 thé viét bai theo dinh hwong sau:

A.Mé bai: Gi6i thiéu vai nét vé tac gia, tac pham, vin dé can nghi 0.25
luan:

- Gi6i thiéu tac gia, tic pham:

- Gi6i thiéu van dé nghi luin: Poan trich miéu ta tim i ctia nhan vat

ong Hai truéc va sau khi nghe tin lang chg Dau theo gidc

- Trich dan doan trich

B.Than bai 3.5
1. Khai quat

- Truyén ngin “lang” cua ghé van Kim Lan dugc viét nam 1948,thoi 0.25
ki dau cua cudc khang chién chong Phap.

- Truyén ké vé dién bién tim trang nhan vat 6ng hai xoay quanh viéc

ong nghe tin lang Chg Dau theo gidic dé tir d6 lam ndi bat tinh yéu qué
huong dat nudc ciia nguoi nong dan Viét Nam trong nhitng nam dau

ctia cudc khang chién chéng Phap.

Truyén hép dan ban doc & nghé thust miéu ta tAm li nhan vt trong
nhitng tinh hudng dic biét cting vdi cach viét don gian ngon ngit moc

mac dan da .

- Tém tit truyén:

Ong Hai 12 mot nong dan that tha, chit phac, qué ¢ lang Chg Dau. Do

diéu kién khang chién, gia dinh 6ng phai di tan cu. O day lac nio ong
cling nhé vé lang va ludn doi theo tin tirc cach mang. Nhung mot hom

ong nghe tin lang Cho Dau theo T4y, 6ng bang hoang, tai nhuc, dau

don, khong muon gap ai bo ca thoi quen ra phong thong tin. Ong thay

thu lang, bi ba chil nha dudi, gia dinh ong khong biét di vé ddu nhung

kién quyét khong vé lang. Sau d6, 6ng nhan duoc tin cai chinh, ong

vui mimg khoe v&i moi ngudi lang Cho Dau khong theo giic, nha 6ng

bi d6t va lai say sua ké vé lang.

2. Phan tich tam li nhan vat 6ng Hai trong doan trich. j 0

a)Niém vui, ndi nhé ciia 6ng Hai khi nghi dén lang Che Dau

- Ong Hai von 12 mét ngudi rat yéu lang

- Pi dau dng ciing khoe vé Iang ciia minh

- O'noi tan cw ong ludn mudn vé lang: “Ong lai nghivé cdi lang ciia
ong, lai nght dén nhiing ngay cung lam vigc voi anh em. [...] Ong lai
muon vé lang, lai muon dwoc cing anh em ddao dwong, dap u, xé hdo,
khudn da.”

+ Nhiing ky trc vé lang xua, xom cii tré thanh niém an @i, dong vién
ong Hai mdi khi chan nan.




+ Chi can dugc ¢ lai lang, cung chién du v6i anh em thi nhu c6 mot
ludng sinh Iyc méi chay doi dao trong 6ng, va du c6 gian kho, kho
nhoc, nguy hiém dén bao nhiéu 6ng ciing chiu duoc.
+ Hinh anh d6 hoan toan trai ngugc v6i ong Hai lac nao ciing budn
chén, birc boi, khong biét 1am gi trong can bép tan cu.
-Vi khong thé vé lang nén trong 6ng lai trao dang mot ndi nhé khén
ngudi: “Ong Hai nhé cdi lang, nhé cdi lang qua.”
=>Tam sy ciia ong Hai 12 tAm sy ciia mdt ngudi gian bo voi lang
tha thiét, yéu lang bang mot niém tu hao chén chinh.
b. Tam trang ctia 6ng Hai liic méi nghe tin lang theo giac
-Lic méi nghe tin lang minh theo giac, 6ng Hai bang hoang dén
sitng sot "Co ong ldo nghen ng han lai, da mdt té ran ran, 6ng lao
ling di dén khong the duorc. Mot lic lau, ong moi ran é é nhu nuot
mot cdi gi vieong trong co, ong cdt tiéng hoi, giong lac han di".
+ Trang thai bang hoang, hut hdng nay 1a phan tmg tam 1y hét strc tu
nhién ctia mot nguoi qua yéu lang va qua tin vao cai lang cho Dau cta
ong. Néu khong yéu thi cai tin lang Cho Dau theo giic khong thé gay
chan dong manh tya nhu mét cu soc tinh than nhu thé véi ong Hai.
-Song, dng Hai van con nghi ngd chua thé tin ngay 10i don dai, ong
lap bap hoi lai: "Liéu cé thdt khéng ho bac, hay la chi lai ...".
+ Ong hoi lai dé khang dinh cling 13 dé ¢6 bau viu vao mét tia hi vong
rang d6 chi 12 sy nham 13n 1a mot 16i ddn dai vo can cu.
+ Nhung khi cai tin duoc khang dinh tir nhitng nguoi tan cu thi 6ng
Hai khong thé khong tin.
+ T lac 4y, tAm trang 6ng bi 4m anh, day dirt boi mic cam 1a nguoi
lang Viét gian.
-Nghe tiéng chui bon Viét gian ban nuéc "dng ciii gam mdt xuéng ma
di"
+ Ong cam théy xau ho, nhyc nha, dau dén. Noi nhyc khién 6ng
khong thé ngang dau lén dugc.
+ Ong Hai di dong nhat danh du cua 6ng v6i danh du cua lang
ong. Véi 6ng, danh du cia lang cling 1a danh du cta chinh 6ng .
=> Pay la nét tim 1y cong dong ctia ngudi nong dan Viét Nam trong
thoi dai moi.
¢.TAm trang ciia 6ng Hai khi vé dén nha

- Vé dén nha, ong Hai cang ti than, thuwong con thuong minh va
thuong ca nhitn ngudi néng dan lang cho Dau vi mang tiéng 1a lang
Viét gian"Nhin lii con, tii than, nwéc mdt éng lai cit gian ra, chiing
né ciing la tré con lang Viét gian ddy w. Chiing né ciing bi ngueoi ta ré
ring, hdt hii ddy w”.
- Nghi dén sy khinh bi cta moi nguoi, 6ng Hai cang cam gian nhimg
ke Vigt gian ban nudc. Ong nim chit hai tay lai ma rit 1én: " Chuing
bay an miéng com hay miéng gi vao mom ma di lam cdi giong Viét
gian bdn nwée dé nhuc nhd thé nay”.
+ Nha van Kim Lan dé str dung ngdn ngir doc thoai dé boc 16 ndi long
nhan vat. Sy cam glan ndi tai ho, nhuc nha trong long ngudi ndng dan
nay khong kim nén ndi da bét ra thanh tiéng chui. Trong ndi tAm nhan
vat 6ng Hai da dién ra mot su giang xé giira tin va khong tin.
=> Téc gia da dé cho nhan vat trai qua timg cung bac tam 1i, day 1én
cao trao roi bat ngugce nhu v d0a & phan sau. Ngam ki, ta thdy ddi véi




ngudi ndng dan chat phac, tay 1am chan bun thi ci tin lang theo gidc
qua that la cu sdc to 16n, 1a diéu dau dén va nang né ma ho phai chiu
dung.

3, Panh gia vé ndi dung va nghé thuit

- Vi 16i ké chuyén gian di, tu nhién, ngdn ngir mang tinh khau ngi,
ngoi but phan tich tim 1i sic sao, Kim Lan d thanh cong khi xay
dung nhan vat 6ng Hai- mot nguoi nong dan trong budi dau chong
Phép yéu lang, yéu nudc tha thiét.

- Ong chinh 13 hinh anh dai dién cta nhirng nguoi néng dan yéu nudc
trong hai cudc khang chién truong ki — nhitng con nguoi da déng gop
mot phﬁn khong nho vao su théng lg1 cua hai cudc khang chién.

- Qua doan trich, nguoi doc théy duge thm long yéu mén, tran trong
cua tac gia Kim Lan danh cho nhitng nguoi nong dan don hau, chan
chit moc mac nhu ong Hai

* Mé& rng nang cao van dé, lién hé thye tién, riit ra bai hoc:

- Nha vén I-li-a da timg noi : “Long y€u nha, yéu lang x6m, yéu mién
qué tr¢ nén long yéu T6 quoc ” Ngay nay, cudc song cliia ngudi ndng
dan da co6 nhiéu thay d6i, chién tranh da khong con nhung ho van giit
mot vai tro, nhiém vy quan trong dbi véi su nghiép xay dung va bao
vé t6 qudc. Hon ai hét ho van xtng dang dé dugc tran trong va ngoi
ca.

C.Két bai:

- Nhén xét chung vé doan trich

- Boan trich khot goi tinh cam gi

- Em rat ra dugc bai hoc gi tir doan trich

d. Séng tao: Cach dién dat doc dao, c6 suy nghi riéng vé van dé nghi
luan.

e. Chinh ta, ding tir, dét cdu: d3m bao chuan chinh ta, ngit phap, ngi
nghia tiéng Viét.

0.25
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	Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:
	“Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những điểm mốc nối tiếp nhau trong cuộc sống để tôi luyện nên sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người đúc kết được kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và khiến những thành công đạt được thêm phần ý nghĩa. Không có ai luôn thành công hay thất bại, tuyệt đối thông minh hay dại khờ, tất cả đều phụ thuộc vào nhận thức, tư duy tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, từng nói: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bị chúng bủa vây, che lấp những cơ hội dẫn tới thành công. Tuy nhiên, đừng sa vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là một lẽ tự nhiên và là một phần tất yếu của cuộc sống. Về thất bại, đó là một điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không muốn nói thực sự là trải nghiệm mà bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.
	(Trích từ cuốn Học vấp ngã để từng bước thành công - John C.Maxwell)
	Câu 3: Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai câu văn sau: Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bị chúng bủa vây, che lấp những cơ hội dẫn tới thành công. Tuy nhiên, đừng sa vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là một lẽ tự nhiên và là một phần tất yếu của cuộc sống.
	Câu 4: Tác giả khuyên chúng ta cần có thái độ ra sao trước thất bại? Em có đồng tình với quan điểm: “Thất bại giúp con người đúc kết được kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và khiến những thành công đạt được thêm phần ý nghĩa” không? Vì sao?

